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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 30/2008/Qð-UBND  Thái Nguyên, ngày  27 tháng 5  năm 2008 
 
 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy ñịnh một số nội dung thực hiện Chính sách hỗ trợ di 

dân, thực hiện ñịnh canh ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết 

ñịnh số 33/2007/Qð-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên ñịa 

bàn tỉnh Thái Nguyên, giai ñoạn 2007 - 2010 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 33/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện ñịnh canh ñịnh cư cho ñồng bào dân 

tộc thiểu số, giai ñoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-UBDT, ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Dân 

tộc về hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư cho 

ñồng bào dân tộc thiểu số, giai ñoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Thông tư số 99/2007/TT-BTC, ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác ñịnh canh, ñịnh cư theo Quyết ñịnh 

số 33/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét ñề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 208/TTr-BDT, ngày 19 tháng 5 năm 

2008 và văn bản thẩm ñịnh số 1097/STP-VBPQ, ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Sở Tư 

pháp tỉnh Thái Nguyên, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh một số nội dung thực hiện 

Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện ñịnh canh ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc thiểu số 

theo Quyết ñịnh số 33/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai ñoạn 2007 - 2010. 
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ðiều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có 

liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

ðàm Thành Nghị 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 

Về một số nội dung thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện ñịnh canh ñịnh 

cư cho ñồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết ñịnh số số 33/2007/Qð-TTg ngày 

05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên,    giai ñoạn 

2007 - 2010 

 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 30/2008/Qð-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2008 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với hình thức thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư xen ghép theo 

Quyết ñịnh số 33/2007/Qð-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính 

sách hỗ trợ di dân, thực hiện ñịnh canh ñịnh cư cho ñồng bào dân tộc thiểu số, giai ñoạn 

2007 – 2010. 

2. ðối tượng áp dụng: 

Là các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư thuộc vùng khó khăn quy 

ñịnh tại Quyết ñịnh số 30/2007/Qð-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ, có ñủ 3 tiêu chí sau: 

a) Không có ñất sản xuất ổn ñịnh thuộc quyền  sử dụng của hộ theo quy ñịnh của 

Nhà nước. 

b) Nơi ở không ổn ñịnh, di chuyển chỗ ở theo nương rẫy hoặc ñang sinh sống tách 

biệt, rải rác thành các nhóm nhỏ, xa các ñiểm dân cư tập trung; thiếu cơ sở hạ tầng thiết 

yếu phục vụ ñời sống và sinh hoạt (ñường giao thông, ñiện, nước…). 

c) Chưa ñược hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự của Nhà nước theo các Quyết 

ñịnh số 190/2009/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003; số 134/2004/Qð-TTg ngày 20 
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tháng 7 năm 2004; số 193/2006/Qð-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

ðiều 2.  

Thực hiện chính sách phải ñảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, ñúng ñối tượng 

và phải ñược tiến hành từ cơ sở, xóm, bản. 

Việc cấp phát, thanh toán kinh phí ñể thực hiện chính sách cho các cơ quan, ñơn vị 

và từng hộ phải chặt chẽ, ñảm bảo ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng theo quy ñịnh 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 3. Chính sách hỗ trợ cụ thể. 

1. Hỗ trợ ñầu tư cho cộng ñồng: 

ðối với các xã tiếp nhận các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư ñến ñịnh 

canh, ñịnh cư xen ghép, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho ngân sách xã với mức 20 triệu 

ñồng/hộ, ñể sử dụng vào các việc: 

a) Tạo quỹ ñất ở, ñất sản xuất, bồi thường ñất ở, ñất sản xuất cho hộ dân sở tại thu 

hồi ñể giao cho hộ ñịnh canh, ñịnh cư theo chế ñộ quy ñịnh. 

b) Phần còn lại sau khi bồi thường ñất ở, ñất sản xuất ñược sử dụng ñể ñầu tư, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên ñịa bàn xã. 

2. Hỗ trợ trực tiếp hộ du canh, du cư thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư: 

a) ðược giao ñất ở và ñất sản xuất: 

- ðịnh mức diện tích ñất ở tối thiểu cho một hộ là 200m2. 

- ðịnh mức diện tích ñất sản xuất tối thiểu cho một hộ là 0,5 ha ñất nương hoặc 0,25 

ha ñất ruộng lúa nước 1 vụ hoặc 0,15 ha ñất ruộng lúa nước 2 vụ. 

Việc tạo quỹ ñất ñể giao cho các hộ thực hiện theo phương châm như thực hiện 

Quyết ñịnh 134/2004/Qð-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ ñất sản xuất, ñất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ ñồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống khó khăn. Bên cạnh sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 

cần vận ñộng các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân và cộng ñồng, trước tiên là 

anh em dòng họ cho ñất hoặc chuyển nhượng trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ 

là chính. 
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b) ðược hỗ trợ bình quân mỗi hộ là 15 triệu ñồng ñể sử dụng vào các việc: 

- Hỗ trợ làm nhà ở mỗi hộ tối ña 7,2 triệu ñồng. 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt mỗi hộ tối ña 480 nghìn ñồng. 

- Hỗ trợ mua lương thực 6 tháng ñầu tính từ khi ñến nơi ñịnh canh ñịnh cư mới. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất: các nội dung và ñịnh mức hỗ trợ áp dụng như quy ñịnh 

trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 (ñối với phần vốn sự 

nghiệp). 

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng việc ñối với từng hộ do Uỷ ban nhân dân huyện quyết 

ñịnh. 

c) Hỗ trợ san mặt bằng tạo nền nhà mỗi hộ 1 triệu ñồng. 

d) Hỗ trợ di chuyển các hộ ñồng bào dân tộc thiểu số từ nơi ở cũ ñẫn nơi ñịnh canh, 

ñịnh cư ñược tính theo thực tế khi lập dự án. Mức hỗ trợ do Uỷ ban nhân dân huyện 

quyết ñịnh trên cơ sở căn cứ vào quãng ñường thực tế di chuyển và ñơn giá hiện hành 

áp dụng ở ñịa phương. 

Các hộ du canh, du cư sau khi ñược tổ chức ñịnh canh ñịnh cư ñược hưởng các 

chính sách hiện hành như người dân tại chỗ và ñược vay vốn của Ngân hàng Chính 

sách xã hội theo quy ñịnh ñể phát triển sản xuất, cải thiện ñời sống (theo Quyết ñịnh số 

32/2007/Qð-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay 

vốn phát triển sản xuất ñối với hộ ñồng bào dân tộc thiểu số ñặc biệt khó khăn). 

ðiều 4. Nguồn vốn thực hiện 

- Căn cứ Quyết ñịnh phân bổ thực hiện dự toán của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài 

chính thực hiện cấp phát có mục tiêu ngân sách cấp huyện ñể ñảm bảo thực hiện hỗ trợ 

theo các nội dung và ñịnh mức quy ñịnh trong Quyết ñịnh 33/2007/Qð-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Ngân sách cấp huyện ñảm bảo các nhiệm vụ chi ñiều tra, khảo sát, lập dự án, tuyên 

truyền, vận ñộng, quản lý, ño ñạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các hộ 

dân tộc thiểu số ñịnh canh, ñịnh cư. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy ñịnh 

hiện hành và áp dụng quy ñịnh về mức chi phí quản lý Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

của Chương trình 135 (ñối với phần vốn sự nghiệp), cụ thể do Uỷ ban nhân dân huyện 

quyết ñịnh theo thực tế công việc khi lập dự án và khả năng ngân sách ñịa phương. 
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- Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm huy ñộng, lồng ghép nguồn vốn từ các 

chương trình, chính sách khác ñể thực hiện chính sách ñịnh canh, ñịnh cư theo quy 

ñịnh. 

ðiều 5. Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, báo cáo kế toán và 

quyết toán kinh phí theo hướng dẫn tại Thông tư 99/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 8 

năm 2007 của Bộ Tài chính. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 6. nhiệm vụ của các sở, ban, ngành 

1. Ban Dân tộc tỉnh: là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước ñối 

với Chính sách hỗ trợ, di dân thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư cho ñồng bào dân tôc thiểu 

số giai ñoạn 2007 – 2010, có nhiệm vụ: 

- Phối hợp với các ngành liên quan: Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch hàng năm 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo lên Trung ương theo quy ñịnh. 

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc phân bổ vốn, tổ chức kiểm tra, theo 

dõi, ñánh giá tình hình thực hiện Chính sách. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện Chính sách hàng quý, năm báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh và Trung ương theo quy ñịnh. 

2. Sở Tài chính: căn cứ vào dự toán số bổ sung có mục tiêu ñược Thủ tướng Chính 

phủ giao, nguồn ngân sách ñịa phương (nếu có), vốn lồng ghép các chương trình, dự án 

và nguồn huy ñộng khác, phối hợp với các ngành, các ñơn vị liên quan lập dự án phân 

bổ dự toán chi tiết theo từng nhiệm vụ, từng huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội 

ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh trong dự toán ngân sách hàng năm. 

3. Các ngành: Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các ngành liêm quan ở tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành. 

ðiều 7. Uỷ ban nhân dân huyện 

- Căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành của Trung ương và của tỉnh hướng dẫn triển 

khai thực hiện ñến các xã có ñối tượng thuộc diện ñịnh canh, ñịnh cư. 
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- ðiều tra, khảo sát, lập, thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñịnh canh, ñịnh cư trên ñịa 

bàn. 

Căn cứ mức kinh phí ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và các ñối tượng ñược hưởng, 

quyết ñịnh phân bổ cho các xã chi tiết theo từng nhiệm vụ và từng hộ ñược hưởng theo 

danh sách ñược phê duyệt. 

- Hàng tháng, hàng quý và năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh. 

ðiều 8. Uỷ ban nhân dân xã 

1. ðối với xã có các hộ di chuyển 

Tạo ñiều kiện cho các hộ di chuyển ñi, giải quyết những tồn tại (nếu có) của các hộ 

ñối với nơi ở cũ. 

2. ðối với xã tiếp nhận các hộ ñịnh canh ñịnh cư 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việc quản lý, tổ chức thực hiện hiệu 

quả của Chính sách di dân thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư trên ñịa bàn theo hướng dẫn và 

phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện. 

-  Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân trong việc giải 

quyết ñất ở, ñất sản xuất ñể tiếp nhận các hộ di chuyển ñến ñịa bàn theo quy ñịnh. 

- Hàng tháng, hàng quý và năm tổng hợp kết qủa thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân 

huyện. 

ðiều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chính sách hỗ trợ di 

dân thực hiện ñịnh canh, ñịnh cư trên ñịa bàn tỉnh Thái Nguyên thì ñược khen thưởng 

theo quy ñịnh của pháp luật về thi ñua, khen thưởng. 

ðối với các hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách thì tuỳ theo tính chất, mức 

ñộ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 10. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện căn cứ vào các quy ñịnh 

hiện hành của Chính phủ, của các bộ, ngành ở Trung ương và quy ñịnh này ñể tổ chức 
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thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Ban Dân 

tộc ñể báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung cho phù hợp./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 

ðàm Thành Nghị 
 


